
Đơn vị tính: Ha

LUC HNK CLN RPH NTS LMU NKH ONT TSC CQP DYT DGD DTT TMD SKC SKX DGT DTL DSH DNL DCH DRA NTD MNC PNK DCS

- TỔNG CỘNG             807,71 775,50 262,86 1.038,36 286,87 33,47 30,17 1,44 571,62 0,31 1,10 1,41 1,00 2,53 0,20 0,49 0,09 0,14 0,63 5,14 9,01 15,25 0,25 0,04 0,50 1,12 0,12 0,84 3,17 53,71 - - - -             

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh             
34,48 24,24 10,24 34,48 11,91 3,23 0,10 2,95 1,21 2,53 0,02 2,18 7,21 0,03 0,01 3,10 - - - -             

1.1
Công trình, dự án mục đích quốc 

phòng, an ninh             
- - - -             

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - 

 xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng             
34,48 24,24 10,24 34,48 11,91 3,23 0,10 2,95 1,21 2,53 0,02 2,18 7,21 0,03 0,01 3,10 - - - -             

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà 

phải thu hồi đất             

34,48 24,24 10,24 34,48 11,91 3,23 0,10 2,95 1,21 2,53 0,02 2,18 7,21 0,03 0,01 3,10 - - - -             

(1) Dự án đường bộ ven biển             11,80 11,80 11,80 5,20 0,03 0,03 0,02 2,18 1,21 0,03 3,10 -

Xã Nghĩa Phong, 

Nghĩa Bình, Nghĩa 

Tân, Nghĩa Thành, 

Nghĩa Lợi, Phúc 

Thắng, TT Rạng 

Đông, Nghĩa Hải

Nhiều tờ Nhiều thửa             

(2)

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối 

vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với 

đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

22,68 12,44 10,24 22,68 6,71 3,20 0,10 2,92 1,21 2,53 6,00 0,01 -

Xã Nghĩa Bình, Phúc 

Thắng, vùng Đất 

công, Nghĩa Minh, 

Nghĩa Châu, Nghĩa 

Thái, Nghĩa Trung, 

Nghĩa Sơn, Nghĩa 

Lạc, Nghĩa Phong

Nhiều tờ Nhiều thửa             

2 Các công trình, dự án còn lại             773,23 751,26 252,62 1.003,88 274,96 30,24 30,07 1,44 568,67 0,31 1,10 0,20 1,00 0,20 0,47 0,09 0,14 0,63 5,14 6,83 8,04 0,22 0,03 0,50 1,12 0,12 0,84 0,07 53,71 - - - -             

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 
32,86 14,40 18,46 32,86 30,15 0,30 1,05 1,36 - - - -             

2.1.1 Đất ở tại nông thôn             24,80 6,54 18,26 24,80 22,75 1,05 1,00 - - - -             

(1) Khu dân cư tập trung             9,90 9,90 9,90 9,25 0,15 0,50 - Xã Nghĩa Bình 4
33;34;35;36;37;38;39;49;50;51;5

2;53;54;55;56;75;76;77;78;79;80             

(2) Khu dân cư tập trung             5,00 5,00 5,00 5,00 - Xã Nghĩa Trung - -             

Khu dân cư tập trung             2,50 2,50 2,50 2,50 - Xã Nghĩa Trung 17

482,485,486,...,493,502,503,...,50

6,512,495,496,...,499,531,532,...,

535             

Khu dân cư tập trung             2,50 2,50 2,50 2,50 - Xã Nghĩa Trung 23 7,8,10,11,16,17,...,22             

(3) Xây dựng khu dân cư tập trung             9,90 1,54 8,36 9,90 8,50 0,90 0,50 Xóm 1,10 Xã Phúc Thắng 3 1;5;6;7;8;15;23;16             

2.1.2 Đất ở tại đô thị             8,06 7,86 0,20 8,06 7,40 0,30 0,36 - - - -             

(1) Khu dân cư tập trung và tái định cư             0,30 0,10 0,20 0,30 0,30 - TT Rạng Đông 11 12             

(2) Khu đô thị tập trung             7,76 7,76 7,76 7,40 0,36 - TT Quỹ Nhất 3
179 - 193; 293 - 300; 445 - 460; 

478; 288; 204             

2.2
Công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất             
722,63 736,83 216,45 953,28 244,81 29,94 30,07 1,44 568,67 0,31 1,10 0,20 1,00 0,20 0,47 0,09 0,14 0,63 5,14 5,78 6,68 0,22 0,03 0,50 1,12 0,12 0,84 0,07 53,71 - - - -             

2.2.1 Đất giao thông             7,30 7,30 7,30 3,52 0,04 2,61 0,67 0,42 0,04 - - - -             

(1)
Cụm công trình Kênh nối Đáy – Ninh Cơ 

(Dự án WB6)
0,66 0,66 0,66 0,53 0,07 0,02 0,04 -

Xã Nghĩa Sơn, Nghĩa 

Lạc
Nhiều tờ Nhiều thửa             

(2)
Mở rộng giao thông nội thị, giao thông 

nội đồng             
3,83 3,83 3,83 1,08 0,04 2,61 0,10 - TT Rạng Đông Nhiều tờ Nhiều thửa             

(3)
Mở rộng đường giao thông liên xóm thôn 

Thiên Phú-Thiên Bình             
1,00 1,00 1,00 1,00 - Xã Nghĩa Bình 7 1; 10; 11; 104; 105             

(4) Đường vào bãi xử lý chất thải rắn             1,81 1,81 1,81 0,91 0,60 0,30 - Xã Nghĩa Thái 34;37 21,33,26,27,22,25,24;6,5,2,1             

2.2.2 Đất thủy lợi             21,73 21,73 21,73 2,96 0,27 1,44 13,79 0,18 0,44 1,71 0,87 0,07 - - - -             

(1)
Cụm công trình Kênh nối Đáy – Ninh Cơ 

(Dự án WB6)
5,05 5,05 5,05 1,96 1,53 0,18 0,44 0,77 0,10 0,07 -

Xã Nghĩa Sơn, Nghĩa 

Lạc
- -             

(2) Nâng cấp đê Hữu Ninh             0,50 0,50 0,50 0,50 - TT Liễu Đề Nhiều tờ Nhiều thửa             

(3)
Dự án sản xuất nước sạch nông thôn của 

công ty TNHH Mai Thanh             
0,50 0,50 0,50 0,50 - Xã Nghĩa Hồng 6b 33; 36             

(4)
Dự án xây dựng kênh thoát nước KCN 

Dệt may Rạng Đông              
15,68 15,68 15,68 0,27 1,44 12,26 0,94 0,77 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng 1;2 1-12;1-14             

2.2.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo             0,33 0,33 0,33 0,33 - - - -             

(1) Xây dựng trường mầm non khu A             0,33 0,33 0,33 0,33 - Xã Nghĩa Phong 7 143,142,145             

2.2.4 Đất công trình năng lượng             2,20 2,20 2,20 1,68 0,08 0,32 0,08 0,02 0,02 - - - -             

(1) Đường dây và TBA 110kv Đông Bình             2,20 2,20 2,20 1,68 0,08 0,32 0,08 0,02 0,02 -

các xã: Nghĩa Lạc, 

Nghĩa Phong, Nghĩa 

Bình, Nghĩa Tân, 

Phúc Thắng, Nghĩa 

Lợi, Nghĩa Thành

Nhiều tờ Nhiều thửa             

2.2.5 Đất bãi thải, xử lý chất thải             7,12 7,12 7,12 5,81 0,12 0,07 1,12 - - - -             

(1) Xây dựng bãi xử lý chất thải rắn             6,82 6,82 6,82 5,51 0,12 0,07 1,12 - Xã Nghĩa Thái 34 9,...,19             

(2) MR Lò đốt rác             0,30 0,30 0,30 0,30 - Xã Nghĩa Thành 2a 21; 29; 40             

2.2.6 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT             2,42 2,42 2,42 2,42 - - - -             

(1) Mở rộng nghĩa địa             0,15 0,15 0,15 0,15 - Xã Nghĩa Hồng 3 27             

(2) Mở rộng Nghĩa trang ND thôn Bơn Ngạn             0,70 0,70 0,70 0,70 - Xã Nghĩa Sơn 7b NĐ 133             

(3) Mở rộng Nghĩa trang ND thôn đội 3             0,18 0,18 0,18 0,18 - Xã Nghĩa Tân 12 38             

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /01/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Phụ lục
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(4) Mở rộng nghĩa địa xóm 9             0,08 0,08 0,08 0,08 - Xã Nghĩa Thái 2 14             

(5) Mở rộng nghĩa địa xóm 1             0,04 0,04 0,04 0,04 - Xã Nghĩa Thái 18 1             

(6) Mở rộng nghĩa địa xóm 1, 2             0,18 0,18 0,18 0,18 - Xã Nghĩa Thái 10 5; 6             

(7) Mở rộng nghĩa địa xóm 2             0,08 0,08 0,08 0,08 - Xã Nghĩa Thái 11 102             

(8) Mở rộng nghĩa địa xóm 4,5             0,20 0,20 0,20 0,20 - Xã Nghĩa Thái 31 1             

(9) Mở rộng nghĩa địa xóm 7, 8             0,21 0,21 0,21 0,21 - Xã Nghĩa Thái 7 53; 58             

(10) Mở rộng nghĩa địa xóm 14, 16             0,60 0,60 0,60 0,60 Xóm 14, 15, 16 Xã Nghĩa Thái 9 15             

2.2.7 Đất chợ             1,60 1,60 1,60 1,60 - - - -             

(1) Chợ nông hải sản             1,60 1,60 1,60 1,60 - TT Rạng Đông 9 41,50,56,68,91             

2.2.8 Đất khu vui chơi giải trí công cộng             0,26 0,26 0,26 0,26 - - - -             

(1) Xây dựng sân thể thao xóm 5 (nt)             0,26 0,26 0,26 0,26 - Xã Phúc Thắng 1 58             

2.2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan             0,01 0,01 0,01 0,01 - - - -             

(1) Chi cục thống kê             0,01 0,01 0,01 0,01 - TT Liễu Đề 15 9; 10             

2.2.10 Đất quốc phòng             1,81 0,31 1,50 1,81 1,50 0,31 - - - -             

(1) Hoàn trả đất quốc phòng             0,31 0,31 0,31 0,31 - Xã Phúc Thắng 1 729;730;733;739             

(2) Đất quốc phòng             1,50 1,50 1,50 1,50 TDP Nam TT Liễu Đề 16 45;46;...;54             

2.2.11 Đất an ninh             0,35 0,35 0,35 0,35 - - - -             

(1) Đồn Công an Rạng Đông             0,35 0,35 0,35 0,35 - TT Rạng Đông 4 12             

2.2.12 Đất thương mại, dịch vụ             56,13 15,75 40,38 56,13 25,27 8,43 0,15 18,75 0,09 1,02 1,09 0,05 1,28 - - - -             

(1) Khu thương mại dịch vụ              0,50 0,50 0,50 0,50 - TT Quỹ Nhất 2 Bãi Bồi              

(2) Khu thương mại dịch vụ              1,40 1,40 1,40 1,40 - TT Quỹ Nhất 1 191,192,193,198             

(3) Đất thương mại, dịch vụ             9,00 9,00 9,00 9,00 - Xã Nghĩa Bình 8 47; 48; 50             

(4) Khu thương mại dịch vụ             9,00 9,00 9,00 9,00 - Xã Nghĩa Bình 4 159;160;161;162;163             

(5)
Bãi tập kết VLXD và xưởng sản xuất 

gạch không nung             
0,50 0,50 0,50 0,50 Bãi sông Đào Xã Nghĩa Đồng 2a 3             

(6) Khu thương mại dịch vụ             2,00 2,00 2,00 1,97 0,03 Bến Bãi Bình A Xã Nghĩa Thịnh 4 1             

(7) Khu thương mại dịch vụ             6,24 6,24 6,24 4,06 0,15 0,75 1,28 Bến Bãi Hạ Kỳ Xã Nghĩa Thịnh 1 3;4             

(8) Khu thương mại dịch vụ             0,09 0,09 0,09 0,09
Quỹ Tín dụng nhân 

dân xã
Xã Nghĩa Thịnh 2 8             

(9) Khu thương mại dịch vụ             1,40 1,40 1,40 1,36 0,02 0,02 - TT Liễu Đề 16 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 95             

(10) Khu thương mại dịch vụ             1,50 1,50 1,50 1,50 - TT Quỹ Nhất 5 311             

(11)

Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng 

hợp Tuấn Hùng của Công ty CP xây dựng 

Công nghệ Tuấn Hùng             

2,30 2,30 2,30 2,23 0,07 - Xã Nghĩa Minh 2B 30; 31; 32; 33             

(12)

Cửa hàng xăng dầu và Kinh doanh, Dịch 

vụ Thương mại của Công ty CP tập đoàn 

Đầu tư Phát triển Trường An             

0,57 0,57 0,57 0,57 - Xã Nghĩa Sơn 6b 55; 57             

(13)
Khu thương mại dịch vụ (Công ty cổ phần 

đầu tư và thương mại Hải Thịnh)             
0,98 0,98 0,98 0,98 - Xã Nghĩa Thịnh 4 62             

(14) Khu thương mại dịch vụ             0,26 0,26 0,26 0,26 - TT Rạng Đông PL12 104             

(15) Khu dịch vụ thương mại             5,00 5,00 5,00 5,00 Xóm 1, 2 Phú Thọ Xã Nghĩa Hải 13
13;12;11;10;9;8;21;22;23;24;19;2

0;25;26;27;28;29;30;31;32             

(16) Khu thương mại dịch vụ             5,77 5,77 5,77 5,77 - Xã Nghĩa Minh 2B 34;35;36;37;38;39;40;41             

(17) Khu thương mại dịch vụ             0,19 0,19 0,19 0,17 0,02 Xóm 16 Xã Nghĩa Thái 23 171;175;209             

(18) Khu thương mại dịch vụ             6,00 6,00 6,00 4,00 1,00 1,00

Đông Làng Bình A 

Đến Trường Mn 2 

Phía Bắc

Xã Nghĩa Thịnh 4 55,56,57,58,59,62             

(19) Khu thương mại dịch vụ             1,05 1,05 1,05 1,05
Xóm 2 - Phía Đông 

Đường
Xã Nghĩa Trung 7 7;8;12             

(20) Khu thương mại dịch vụ             2,38 2,38 2,38 2,38
Xóm 2 - Phía Tây 

Đường
Xã Nghĩa Trung 7 15;13;60             

2.2.13 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             62,72 14,62 48,10 62,72 44,97 3,50 0,36 3,56 1,10 4,70 1,62 1,17 0,44 0,82 0,48 - - - -             

(1) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             1,30 1,30 1,30 1,30 - TT Quỹ Nhất 2 227             

(2)

Cơ sở sản xuất chế biến lâm sản và gia 

công cơ khí (Công ty CP chế biến lâm sản 

Quân Minh)             

0,98 0,98 0,98 0,98 - Xã Nghĩa Lạc 6a 9; 11; 12; 21             

(3)

Xây dựng nhà máy chế biến nông sản và 

sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty 

TNHH thương mại Phúc An Hòa             

2,20 2,20 2,20 2,20 - Xã Nghĩa Lạc 6a 12;21;11;9             

(4)

Xây dựng nhà máy sản xuất, sửa chữa các 

sản phẩm cơ khí, máy nông nghiệp, máy 

thuỷ của công ty TNHH cơ khí Chính 

Thống             

2,00 2,00 2,00 2,00 - Xã Nghĩa Lạc 6a 9; 11; 12; 21             

(5)
Bãi tập kết và SXKDVLXD (Công ty cổ 

phần xây dựng hạ tầng Đại Phong)             
2,20 2,20 2,20 1,38 0,82 - Xã Nghĩa Minh 1b 8; 12             

(6) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             1,27 1,27 1,27 0,36 0,91 Ngoài Bãi Xã Nghĩa Minh 1b 2; 8             

(7) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             2,41 2,41 2,41 2,41
Phía đông cống Đông 

Ba xóm 7
Xã Nghĩa Minh 1a 66,65             

(8) Trạm cấp nước sạch             0,11 0,11 0,11 0,11 Xóm 3 Xã Nghĩa Thái 13 240;241;242;254             

(9) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             0,44 0,44 0,44 0,44 - Xã Phúc Thắng
13 (tờ 1 

cũ)
1050             

(10) Cơ sở sản xuất kinh doanh             0,25 0,25 0,25 0,25 - Xã Phúc Thắng 12 24             

(11) Cơ sở sản xuất chế biến thủy sản             0,48 0,48 0,48 0,48 - Xã Phúc Thắng 1(1/2000) 1037-1038             
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(12) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             3,50 3,50 3,50 3,50 - Xã Phúc Thắng 10 36             

(13) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             3,16 3,16 3,16 3,16
Đồng Tây Biên: TDP 

Đoài
TT Liễu Đề 15;19

15(24,25);19(11,12,13,14,15,16,1

7,29,28,27,26,25,24,23)             

(14) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             5,70 5,70 5,70 2,70 1,90 1,10 - TT Quỹ Nhất 5

196-

1;196;194;192;193;187;180;175;

174;206;211;190;189;185;184;18

1;202;201;200;199;198.             

(15) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             9,99 9,99 9,99 9,99 - TT Quỹ Nhất 3

315,495,496,497,498,499,500,50

1,502,503,504,505,506,507, 

110,427,111,112,113,114,115,11

6,117,118,123,124,420,419,418,4

17,416,488.             

(16) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             4,22 4,22 4,22 4,22 - Xã Nghĩa Phong 3 110;111;118;122;133             

(17) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             9,51 9,51 9,51 8,32 0,82 0,37 Xóm 15, 16 Xã Nghĩa Thái 30
23,26,30,33,1,5,9,11,17,25,27,32,

34,6,14,31             

(18) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             3,00 3,00 3,00 3,00
Xóm Minh Điền, Bảo 

Điền
Xã Nghĩa Thành 7 48;50;52             

(19) Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             10,00 10,00 10,00 8,40 0,80 0,80 - Xã Nghĩa Thịnh 2
187,188,189,190,191,193,194,19

5...202,203             

2.2.14 Đất xây dựng cơ sở y tế             0,30 0,30 0,30 0,30 - - - -             

(1) Đất cơ sở y tế             0,30 0,30 0,30 0,30 - TT Liễu Đề 15 9; 10             

2.2.15 Đất ở tại nông thôn             74,62 54,16 20,46 74,62 26,95 2,74 23,68 18,21 0,64 0,07 0,43 0,18 0,62 0,82 0,12 0,03 0,06 0,01 0,06 - - - -             

(1) Khu dân cư tập trung             1,73 1,73 1,73 1,73 - Xã Nam Điền 13 59             

(2) Xây dựng khu dân cư tập trung             1,20 1,20 1,20 1,20 - Xã Nghĩa Bình 1 32-38; 176;178             

(3)
Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng 

(thôn đào thượng)             
1,51 1,51 1,51 1,20 0,21 0,05 0,05 - Xã Nghĩa Châu 2

126, 203, 197, 195, 190, 188, 

187, 207, 192, 193, 191, 200, 

145, 152, 155, 194, 184             

(4) Khu dân cư tập trung             2,46 2,46 2,46 2,46 - Xã Nghĩa Hải 13 NĐ 13; 14; 15             

(5) Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng             1,12 1,12 1,12 1,12 - Xã Nghĩa Lợi 2 101, 103             

(6) Khu dân cư tập trung             5,30 5,30 5,30 4,30 0,50 0,50 - Xã Nghĩa Minh 2b; 1b
30, 31, 32, 33, 2, 3, 4, 5; 104, 

105, 106             

(7) Xây dựng khu dân cư tập trung             1,50 1,50 1,50 1,50 - Xã Nghĩa Phong 11 381             

(8) Khu dân cư tập trung             1,83 1,83 1,83 1,83 - Xã Nghĩa Phú 8 192-202             

(9) Khu dân cư tập trung             1,62 1,62 1,62 1,50 0,05 0,07 - Xã Nghĩa Sơn 3bND 63; 64; 65             

(10) Khu dân cư tập trung             0,19 0,19 0,19 0,16 0,03 - Xã Nghĩa Tân 16; 4

358; 386; 390; 401; 402; 403; 

404; 415; 427; 426; 437; 410; 

428; 454; 124             

(11) Khu dân cư tập trung             0,35 0,35 0,35 0,28 0,07 Xóm 16 Xã Nghĩa Thái 24 151; 153; 187; 189; 194; 169             

(12) Khu dân cư tập trung             0,84 0,84 0,84 0,84 - Xã Nghĩa Thịnh 3 24; 27; 28; 29; 32; 33             

(13) Khu dân cư tập trung             0,10 0,10 0,10 0,10 - Xã Nghĩa Trung 11 146-149             

(14) Xã Hoàng Nam             2,54 0,47 2,07 2,54 0,80 0,50 0,50 0,70 0,04 - Xã Hoàng Nam - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,20 0,47 0,73 1,20 0,50 0,70 - Xã Hoàng Nam Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,10 0,10 0,10 0,10 Cửa Ông Khải Xã Hoàng Nam 2a 209             

Đấu giá đất xen kẹt             0,30 0,30 0,30 0,30 Bản Phần Sa Hạ Xã Hoàng Nam 3a 141             

Đấu giá đất xen kẹt             0,10 0,10 0,10 0,10
Cửa Ô. Điệu Xuống 

Đến Sau Ô. Chí
Xã Hoàng Nam 1b 278             

Đấu giá đất xen kẹt             0,30 0,30 0,30 0,30 Mố Giếng Đông Tĩnh Xã Hoàng Nam 2b 298             

Đấu giá đất xen kẹt             0,50 0,50 0,50 0,50 Gồ Thứ 19 Xã Hoàng Nam 1b 248             

Đấu giá đất xen kẹt             0,04 0,04 0,04 0,04 Xóm Tây An Sa Hạ Xã Hoàng Nam 8 4             

(15) Xã Nam Điền             7,86 7,86 7,86 7,59 0,15 0,09 0,02 0,01 - Xã Nam Điền - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,96 1,96 1,96 1,81 0,15 - Xã Nam Điền Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nam Điền 9 10             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nam Điền 13 DGT             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nam Điền 2 24             

Đấu giá QSDĐ             0,09 0,09 0,09 0,09 - Xã Nam Điền 4 33             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
5,76 5,76 5,76 5,76 Xóm 1, 2 Xã Nam Điền

13;14;11;1

2
Nhiều thửa             

(16) Xã Nghĩa Bình             1,21 0,61 0,60 1,21 0,73 0,47 0,01 - Xã Nghĩa Bình - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,20 0,60 0,60 1,20 0,73 0,47 - Xã Nghĩa Bình Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Bình 1 166             

(17) Xã Nghĩa Châu             1,85 1,52 0,33 1,85 0,28 0,06 0,69 0,81 0,01 - Xã Nghĩa Châu - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,50 1,46 0,04 1,50 0,69 0,81 - Xã Nghĩa Châu Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,06 0,06 0,06 0,06 - Xã Nghĩa Châu 2 208; 316             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 Xóm 3 Xã Nghĩa Châu 5 102             

Đấu giá QSDĐ             0,06 0,06 0,06 0,06 Xóm 3 Xã Nghĩa Châu 5 302             

Đấu giá QSDĐ (Hà Dương)             0,22 0,22 0,22 0,22 Xóm 6 Xã Nghĩa Châu 5 33             

(18) Xã Nghĩa Đồng             2,48 0,88 1,60 2,48 1,06 0,03 0,76 0,61 0,02 - Xã Nghĩa Đồng - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,37 0,77 0,60 1,37 0,76 0,61 - Xã Nghĩa Đồng Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,17 0,17 0,17 0,17
Thôn 6 sau Ông 

Trường 
Xã Nghĩa Đồng 2b 10             

Đấu giá đất xen kẹt             0,17 0,17 0,17 0,17
Thôn 6 phía tây Ông 

Hiển
Xã Nghĩa Đồng 2a 852             

Đấu giá đất xen kẹt             0,02 0,02 0,02 0,02 Thôn 1 sau Ông Đam Xã Nghĩa Đồng 3a 39             

Đấu giá đất xen kẹt             0,44 0,44 0,44 0,44 Thôn 1 Sối Duyên Xã Nghĩa Đồng 3a 3;4             

Đấu giá đất xen kẹt             0,20 0,20 0,20 0,20
Thôn 8 Phía tây Ông 

Bình 
Xã Nghĩa Đồng 5a 9             

Đấu giá QSDĐ             0,08 0,08 0,08 0,08 - Xã Nghĩa Đồng 1 116             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Đồng 3a 29             
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Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Đồng 3b 909             

(19) Xã Nghĩa Hải             1,21 0,93 0,28 1,21 0,03 0,47 0,59 0,12 - Xã Nghĩa Hải - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,71 0,46 0,25 0,71 0,59 0,12 - Xã Nghĩa Hải Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,03 0,03 0,03 0,03 Xóm 1 Phú Thọ Xã Nghĩa Hải 8 150             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
0,47 0,47 0,47 0,47 - Xã Nghĩa Hải 9; 2 37; 18             

(20) Xã Nghĩa Hồng             2,41 1,83 0,58 2,41 0,42 0,10 1,25 0,52 0,06 0,06 - Xã Nghĩa Hồng - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,77 1,61 0,16 1,77 1,25 0,52 - Xã Nghĩa Hồng Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,02 0,02 0,02 0,02 Đội 1 Xã Nghĩa Hồng 6 752             

Đấu giá đất xen kẹt             0,28 0,28 0,28 0,28 Đội 5 Xã Nghĩa Hồng 7b 1             

Đấu giá đất xen kẹt             0,12 0,12 0,12 0,12 Đội 14 Xã Nghĩa Hồng 2A 1             

Đấu giá QSDĐ             0,10 0,10 0,10 0,10 - Xã Nghĩa Hồng 2 58             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
0,12 0,12 0,12 0,06 0,06 - Xã Nghĩa Hồng 6; 3 6(136), 384, 391, 385             

(21) Xã Nghĩa Hùng             2,03 1,71 0,32 2,03 1,01 0,27 0,32 0,30 0,13 - Xã Nghĩa Hùng - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,60 0,28 0,32 0,60 0,30 0,30 - Xã Nghĩa Hùng Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Hùng 7; 8 DTL             

Đấu giá QSDĐ             0,40 0,40 0,40 0,30 0,10 - Xã Nghĩa Hùng 2a
146; 149; 150; 435; 163;

 168; DTL;             

Đấu giá QSDĐ             0,28 0,28 0,28 0,28 - Xã Nghĩa Hùng 2b 574;575; 576             

Đấu giá QSDĐ             0,32 0,32 0,32 0,32 - Xã Nghĩa Hùng 2b 489; 490             

Đấu giá QSDĐ             0,18 0,18 0,18 0,18 - Xã Nghĩa Hùng 2 82; 153; 154             

Đấu giá QSDĐ             0,09 0,09 0,09 0,09 - Xã Nghĩa Hùng 4 4; 6             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Hùng 6 122             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Hùng 2b 593; 594             

Đấu giá QSDĐ             0,05 0,05 0,05 0,05 - Xã Nghĩa Hùng 2b 449             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Hùng 2b 484             

(22) Xã Nghĩa Lạc             2,90 2,09 0,81 2,90 0,18 0,38 1,33 1,01 - Xã Nghĩa Lạc - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             2,59 2,09 0,50 2,59 0,25 1,33 1,01 - Xã Nghĩa Lạc Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,04 0,04 0,04 0,04 Xóm 1 Đồng Liêu Xã Nghĩa Lạc 6a 1             

Đấu giá đất xen kẹt             0,13 0,13 0,13 0,13 Xóm 2 Đồng Liêu Xã Nghĩa Lạc 6 42             

Đấu giá QSDĐ             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 4, Đồng Liêu Xã Nghĩa Lạc 4a 18             

Đấu giá QSDĐ             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 5, Đồng Liêu Xã Nghĩa Lạc 4a 42;46             

(23) Xã Nghĩa Lâm             1,78 1,38 0,40 1,78 0,84 0,64 0,30 - Xã Nghĩa Lâm - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,94 0,54 0,40 0,94 0,64 0,30 - Xã Nghĩa Lâm Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,59 0,59 0,59 0,59 - Xã Nghĩa Lâm 3 58; 74; 59             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Lâm 4 339             

Đấu giá QSDĐ             0,04 0,04 0,04 0,04 - Xã Nghĩa Lâm 4 334             

Đấu giá QSDĐ             0,14 0,14 0,14 0,14 - Xã Nghĩa Lâm 4 375; 350             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Lâm 4 635             

Đấu giá QSDĐ             0,04 0,04 0,04 0,04 - Xã Nghĩa Lâm 3 102; 85             

(24) Xã Nghĩa Lợi             1,26 0,96 0,30 1,26 0,57 0,14 0,30 0,25 - Xã Nghĩa Lợi - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,55 0,31 0,24 0,55 0,30 0,25 - Xã Nghĩa Lợi Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,06 0,06 0,06 0,06 Khu Trường Học Cũ Xã Nghĩa Lợi 11 17             

Đấu giá QSDĐ             0,12 0,12 0,12 0,12 - Xã Nghĩa Lợi 2 86             

Đấu giá QSDĐ             0,19 0,19 0,19 0,19 - Xã Nghĩa Lợi 4 121             

Đấu giá QSDĐ             0,12 0,12 0,12 0,12 - Xã Nghĩa Lợi 3 114             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Lợi 3 341             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Lợi 6 278             

Đấu giá QSDĐ             0,10 0,10 0,10 0,10 - Xã Nghĩa Lợi 1 114; 123             

Đấu giá QSDĐ             0,08 0,08 0,08 0,08 - Xã Nghĩa Lợi 11 16             

(25) Xã Nghĩa Minh             1,95 1,03 0,92 1,95 0,40 0,01 0,67 0,74 0,02 0,03 0,02 0,06 - Xã Nghĩa Minh - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,41 0,91 0,50 1,41 0,67 0,74 - Xã Nghĩa Minh Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,17 0,17 0,17 0,17 Sau nhà ông Hải xóm Xã Nghĩa Minh 1a 118             

Đấu giá đất xen kẹt             0,23 0,23 0,23 0,23
sau nhà ông Chiển 

xóm 9
Xã Nghĩa Minh 1a 116             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Minh 1b 218             

Đấu giá QSDĐ             0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Minh 5 282;47             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Minh 4 363             

Đấu giá QSDĐ             0,06 0,06 0,06 0,06 - Xã Nghĩa Minh 3DC 13             

(26) Xã Nghĩa Phong             1,04 0,95 0,09 1,04 0,46 0,58 - Xã Nghĩa Phong - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,72 0,63 0,09 0,72 0,46 0,26 - Xã Nghĩa Phong Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
0,32 0,32 0,32 0,32 - Xã Nghĩa Phong 8DC 13,14,87,99,104             

(27) Xã Nghĩa Phú             1,86 1,32 0,54 1,86 0,21 1,01 0,59 0,05 - Xã Nghĩa Phú - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,60 1,32 0,28 1,60 1,01 0,59 - Xã Nghĩa Phú Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,12 0,12 0,12 0,12 Xóm 1 Xã Nghĩa Phú 9 186;35             

Đấu giá QSDĐ             0,05 0,05 0,05 0,05 Xóm 3 Xã Nghĩa Phú 7 75             

Đấu giá QSDĐ             0,09 0,09 0,09 0,09 Xóm 8 Xã Nghĩa Phú 4PL2 160;105             

(28) Xã Nghĩa Sơn             3,29 2,43 0,86 3,29 1,09 0,94 1,22 0,04 - Xã Nghĩa Sơn - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             2,16 1,30 0,86 2,16 0,94 1,22 - Xã Nghĩa Sơn Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Sơn 2a DC 499             

Đấu giá QSDĐ             0,36 0,36 0,36 0,36 - Xã Nghĩa Sơn 3a 7             

Đấu giá QSDĐ             0,15 0,15 0,15 0,15 - Xã Nghĩa Sơn 3a 3             

Đấu giá QSDĐ             0,18 0,18 0,18 0,18 - Xã Nghĩa Sơn 3a 32             

Đấu giá QSDĐ             0,40 0,40 0,40 0,40 - Xã Nghĩa Sơn 3a 6             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Sơn 9DC 286             

(29) Xã Nghĩa Tân             2,06 1,01 1,05 2,06 0,22 1,05 0,66 0,13 - Xã Nghĩa Tân - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,71 1,01 0,70 1,71 1,05 0,66 - Xã Nghĩa Tân Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất ở             0,12 0,12 0,12 0,12 Xóm 8 Xã Nghĩa Tân 13 340;392;369             
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Đấu giá đất ở             0,06 0,06 0,06 0,06 Xóm 5 Xã Nghĩa Tân 16 12             

Đấu giá đất ở             0,03 0,03 0,03 0,03 Xóm 5 Xã Nghĩa Tân 16 331             

Đấu giá đất ở             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 7 Xã Nghĩa Tân 30 41             

Đấu giá đất xen kẹt             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 8 Xã Nghĩa Tân 13 255;292             

(30) Xã Nghĩa Thái             3,69 2,18 1,51 3,69 0,77 1,27 1,54 0,11 - Xã Nghĩa Thái - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             2,05 2,05 2,05 1,21 0,84 - Xã Nghĩa Thái Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 1 Xã Nghĩa Thái 18 73             

Đấu giá đất xen kẹt             0,05 0,05 0,05 0,05 Xóm 13 Xã Nghĩa Thái 21 213             

Đấu giá đất xen kẹt             0,32 0,32 0,32 0,32 Xóm 14 Xã Nghĩa Thái 15 178             

Đấu giá đất xen kẹt             0,04 0,04 0,04 0,04 Xóm 2 Xã Nghĩa Thái 19 24             

Đấu giá đất xen kẹt             0,26 0,26 0,26 0,26 Xóm 2 Xã Nghĩa Thái 19 54             

Đấu giá đất xen kẹt             0,07 0,07 0,07 0,07 Xóm 2 Xã Nghĩa Thái 19 53             

Đấu giá đất xen kẹt             0,01 0,01 0,01 0,01 Xóm 2 Xã Nghĩa Thái 19 89             

Đấu giá đất xen kẹt             0,01 0,01 0,01 0,01 Xóm 2 Xã Nghĩa Thái 19 92             

Đấu giá đất xen kẹt             0,08 0,08 0,08 0,08 Xóm 4 Xã Nghĩa Thái 20 244             

Đấu giá đất xen kẹt             0,02 0,02 0,02 0,02 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 164             

Đấu giá đất xen kẹt             0,16 0,16 0,16 0,16 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 130             

Đấu giá đất xen kẹt             0,05 0,05 0,05 0,05 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 137             

Đấu giá đất xen kẹt             0,02 0,02 0,02 0,02 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 129             

Đấu giá đất xen kẹt             0,12 0,12 0,12 0,12 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 136             

Đấu giá đất xen kẹt             0,01 0,01 0,01 0,01 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 143             

Đấu giá đất xen kẹt             0,05 0,05 0,05 0,05 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 144             

Đấu giá đất xen kẹt             0,17 0,17 0,17 0,17 Xóm 7 Xã Nghĩa Thái 14 200             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Thái 20 261; 223; 270             

Đấu giá QSDĐ             0,09 0,09 0,09 0,09 - Xã Nghĩa Thái 16 239             

Đấu giá QSDĐ             0,02 0,02 0,02 0,02 - Xã Nghĩa Thái 23 323             

(31) Xã Nghĩa Thành             1,99 0,93 1,06 1,99 0,06 1,28 0,65 - Xã Nghĩa Thành - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,66 0,66 1,00 1,66 1,01 0,65 - Xã Nghĩa Thành Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,06 0,06 0,06 0,06 Xóm Tây Thành Xã Nghĩa Thành 8 174             

Đấu giá QSDĐ             0,27 0,27 0,27 0,27 - Xã Nghĩa Thành 2 76; 77             

(32) Xã Nghĩa Thịnh             3,54 0,49 3,05 3,54 0,43 0,62 0,70 1,51 0,03 0,07 0,18 - Xã Nghĩa Thịnh - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,40 0,46 0,94 1,40 0,70 0,70 - Xã Nghĩa Thịnh Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,15 0,15 0,15 0,15 Thùng ao Hải Sơn Xã Nghĩa Thịnh 3 232-1,232,235-1.             

Đấu giá đất xen kẹt             0,08 0,08 0,08 0,08 Thùng ao Hải Sơn Xã Nghĩa Thịnh 3 353             

Đấu giá đất xen kẹt             0,37 0,37 0,37 0,20 0,17 Ao Ô. Mao Xã Nghĩa Thịnh 6 20;21             

Đấu giá đất xen kẹt             0,50 0,50 0,50 0,26 0,24
Cạnh Hội Trường 

HTX Đại Hưng
Xã Nghĩa Thịnh 5 491             

Đấu giá đất xen kẹt             0,18 0,18 0,18 0,18 Cạnh NVH Hải Sơn Xã Nghĩa Thịnh 3 633             

Đấu giá đất xen kẹt             0,71 0,71 0,71 0,43 0,11 0,17 Cửa Bình A Xã Nghĩa Thịnh 4 45             

Đấu giá đất xen kẹt             0,12 0,12 0,12 0,05 0,07 - Xã Nghĩa Thịnh 2 426;426-1             

Đấu giá QSDĐ             0,03 0,03 0,03 0,03 - Xã Nghĩa Thịnh 2 195             

(33) Xã Nghĩa Trung             4,48 1,24 3,24 4,48 2,25 0,88 0,82 0,53 - Xã Nghĩa Trung - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,70 0,70 1,00 1,70 0,88 0,82 - Xã Nghĩa Trung Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - Xã Nghĩa Trung 11 122             

Đấu giá QSDĐ             0,30 0,30 0,30 0,30 Xóm 8 Xã Nghĩa Trung 10 43, 125             

Đấu giá QSDĐ             0,10 0,10 0,10 0,10 Xóm 11 Xã Nghĩa Trung 2 86, 96             

Đấu giá QSDĐ             1,84 1,84 1,84 1,84 Xóm 2 Xã Nghĩa Trung 12, 13 141, 87             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
0,53 0,53 0,53 0,53 - Xã Nghĩa Trung 17 363             

(34) Xã Phúc Thắng             3,44 2,59 0,85 3,44 0,72 2,72 - Xã Phúc Thắng - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             1,19 1,19 1,19 0,72 0,47 - Xã Phúc Thắng Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,85 0,85 0,85 0,85 Xóm 16 Xã Phúc Thắng 13 730;729;731             

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở             
1,40 1,40 1,40 1,40 - Xã Phúc Thắng 13

379-1, 379-2, 423, 422, 424, 442, 

443, 444, 571, 730, 729, 731             

2.2.16 Đất ở tại đô thị             8,35 4,00 4,35 8,35 1,40 4,20 1,61 0,36 0,13 0,04 0,14 0,37 0,10 - - - -             

(1) TT Liễu Đề             4,42 3,01 1,41 4,42 1,40 1,40 0,68 0,36 0,13 0,04 0,05 0,26 0,10 - TT Liễu Đề - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             2,00 1,43 0,57 2,00 1,40 0,60 - TT Liễu Đề Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,23 0,23 0,23 0,13 0,10 TDP Nam TT Liễu Đề 11 81             

Đấu giá đất xen kẹt             0,15 0,15 0,15 0,15 - TT Liễu Đề 11 27             

Đấu giá đất xen kẹt             0,04 0,04 0,04 0,04 - TT Liễu Đề 4 20             

Đấu giá đất xen kẹt             0,36 0,36 0,36 0,36 - TT Liễu Đề 9 40             

Đấu giá đất xen kẹt             0,05 0,05 0,05 0,05 - TT Liễu Đề 10 385;386             

Đấu giá đất xen kẹt             0,01 0,01 0,01 0,01 - TT Liễu Đề 23 6             

Đấu giá QSDĐ             0,10 0,10 0,10 0,10 - TT Liễu Đề 18 3             

Đấu giá QSDĐ             0,01 0,01 0,01 0,01 - TT Liễu Đề 23 6             

Đấu giá QSDĐ             0,15 0,15 0,15 0,15 - TT Liễu Đề 4 94             

Đấu giá QSDĐ             1,00 1,00 1,00 1,00 - TT Liễu Đề 10
390; 391; 392; 397; 398; 399; 

400; 401             

Đấu giá QSDĐ             0,08 0,08 0,08 0,08 - TT Liễu Đề 7 145             

Đấu giá QSDĐ             0,24 0,24 0,24 0,24 - TT Liễu Đề 18 66             

(2) TT Quỹ Nhất             3,23 0,61 2,62 3,23 2,20 0,83 0,09 0,11 - TT Quỹ Nhất - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             2,61 0,61 2,00 2,61 1,97 0,64 - TT Quỹ Nhất Nhiều tờ Nhiều thửa             

Đấu giá đất xen kẹt             0,35 0,35 0,35 0,20 0,15 - TT Quỹ Nhất 10 21,8,85             

Đấu giá đất xen kẹt             0,16 0,16 0,16 0,03 0,04 0,09 - TT Quỹ Nhất 5 416             

Đấu giá đất xen kẹt             0,11 0,11 0,11 0,11 - TT Quỹ Nhất 5 27             

(3) TT Rạng Đông             0,70 0,38 0,32 0,70 0,60 0,10 - TT Rạng Đông - -             

Chuyển mục đích SDĐ trong KDC             0,70 0,38 0,32 0,70 0,60 0,10 - TT Rạng Đông Nhiều tờ Nhiều thửa             

2.2.17 Đất phi nông nghiệp khác             0,02 0,02 0,02 0,02 - - - -             

(1) Nhà kho dịch vụ HTX NN             0,02 0,02 0,02 0,02 Thôn 5 Xác Đông Xã Nghĩa Đồng 3b 18             
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LUC HNK CLN RPH NTS LMU NKH ONT TSC CQP DYT DGD DTT TMD SKC SKX DGT DTL DSH DNL DCH DRA NTD MNC PNK DCS
TT Danh mục công trình, dự án

Kế hoạch 2022 (ha) Tăng thêm (ha) Địa điểm Tờ bản đồ

Vị trí Cấp xã Tờ Thửa

Tổng

diện

tích

Chuyển

tiếp từ

2021

Đăng

ký mới

2022

Tổng

diện

tích

Sử dụng vào loại đất

2.2.18 Bãi Bồi Nghĩa Hưng             475,36 475,36 475,36 473,12 2,24 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng Nhiều tờ Nhiều thửa             

(1) Đất công nghiệp             381,79 381,79 381,79 381,79 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng Nhiều tờ Nhiều thửa             

(2) Đất kho tàng             10,34 10,34 10,34 10,34 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng Nhiều tờ Nhiều thửa             

(3) Mặt nước             61,00 61,00 61,00 58,76 2,24 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng Nhiều tờ Nhiều thửa             

(4) Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải             22,23 22,23 22,23 22,23 - Bãi Bồi Nghĩa Hưng Nhiều tờ Nhiều thửa             

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác             17,74 0,03 17,71 17,74 - - - -             

Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             7,00 7,00 7,00 0,54 1,18 1,89 0,11 2,98 0,30 - Xã Nghĩa Phong 3
106, 107, 109; 127, 128, 129, 

130, 131             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             0,03 0,03 0,03 - TT Liễu Đề 6 66             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             3,79 3,79 3,79 3,79 - Xã Nghĩa Châu 2

126, 203, 197, 195, 190, 188, 

187, 207, 192, 193, 191, 200, 

145, 152, 155, 194, 184             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             1,22 1,22 1,22 1,22 - Xã Nghĩa Hải 13 NĐ 13; 14; 15             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             1,14 1,14 1,14 1,14 - Xã Nghĩa Lạc
6a 

(1/2000)
46; 47; 48; 49; 50             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             0,82 0,82 0,82 0,82 - Xã Nghĩa Phong 7 21             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             1,12 1,12 1,12 1,12 - Xã Nghĩa Tân 16; 4

358; 386; 390; 401; 402; 403; 

404; 415; 427; 426; 437; 410; 

428; 454; 124             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             1,36 1,36 1,36 1,36 - Xã Nghĩa Thịnh 3 24; 27; 28; 29; 32; 33             

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở             1,26 1,26 1,26 1,26 - Xã Nghĩa Trung 11 146-149             
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